
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 8 Ngày thi: 09-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.0470 Trần Thị Khánh Huyền 14-09-2007 040307003782
2 MN.0471 Trần Thị Như Huyền 29-05-2007 049307011354
3 MN.0472 Trần Thị Thanh Huyền 28-02-2007 040307000404
4 MN.0473 Võ Khánh Huyền 20-05-2007 066307013225
5 MN.0474 Võ Thị Minh Huyền 07-01-2007 040307023037
6 MN.0475 Vũ Thị Thanh Huyền 20-04-2007 064307012181
7 MN.0476 Đặng Khánh Huyền 28-04-2007 048307008988
8 MN.0477 Đặng Khánh Huyền 26-05-2007 017307010146
9 MN.0478 Đặng Khánh Huyền 03-05-2007 062307006467
10 MN.0479 Đặng Khánh Huyền 02-01-2007 051307004259
11 MN.0480 Đặng Thị Thu Huyền 19-10-2007 064307003513
12 MN.0481 Đào Thị Thu Huyền 15-08-2007 040307001371
13 MN.0482 Đinh Thị Ngọc Huyền 31-08-2007 062307006238
14 MN.0483 Đoàn Lê Khánh Huyền 30-07-2007 045307003480
15 MN.0484 Ksor H'nho 10-09-2007 064307002970
16 MN.0485 Y I Iêng 15-09-2006 062306001489
17 MN.0486 Y Ly Khá 30-10-2007 062307001755
18 MN.0487 Hồ Thị Thu Khánh 02-09-2006 045306004812
19 MN.0488 Nguyễn Thị Vân Khánh 10-08-2007 040307025562
20 MN.0489 Phạm Thị Khánh 23-06-2007 040307011451
21 MN.0490 Trần Thị Vân Khánh 11-03-2007 048307007640
22 MN.0491 Y Ka Khúc 31-10-2007 062307006208
23 MN.0492 Nguyễn Thị Gia Khuê 02-08-2007 048307000957
24 MN.0493 Trần Thị Thanh Khuyên 15-05-2007 046307004435
25 MN.0494 Đoàn Thị Thu Khuyên 05-08-2007 049307004555
26 MN.0495 A Rất Thị Vỹ Trường Kì 16-06-2006 049306005334
27 MN.0496 Đinh Thị Kiên 07-08-2005 051305001404
28 MN.0497 Bùi Phạm Thúy Kiều 08-11-2007 049307005698
29 MN.0498 Hồ Thị Mỹ Kiều 06-06-2007 052307011635
30 MN.0499 Lê Thị Kiều 12-05-2007 045307003261
31 MN.0500 Nguyễn Hồng Kiều 28-08-2007 049307002004
32 MN.0501 Nguyễn Thị Thanh Kiều 10-04-2007 045307003131
33 MN.0502 Nguyễn Thị Thúy Kiều 24-04-2007 045307005159
34 MN.0503 Nguyễn Thị Thúy Kiều 15-08-2007 052307008291
35 MN.0504 Hồ Dương Hoàng Kim 06-04-2007 046307012078
36 MN.0505 Đặng Thị Thiên Kim 08-09-2007 062307002326
37 MN.0506 Nay H' La 15-04-2007 064307017458
38 MN.0507 Nguyễn Thị Lài 23-07-2007 045307006487
39 MN.0508 Cao Thiên Lam 26-03-2007 045307000238
40 MN.0509 Trịnh Thị Kiều Lâm 22-10-2006 051306000728
41 MN.0510 Đinh Thị Ngọc Lam 19-08-2007 052307007781
42 MN.0511 Cao Thị Lan 26-02-2007 066307008627
43 MN.0512 Lê Thị Thúy Lan 14-07-2007 044307004073
44 MN.0513 Nguyễn Thị Mai Lan 03-10-2006 048306008256
45 MN.0514 Nguyễn Thị Ngọc Lan 15-03-2007 044307002045
46 MN.0515 Nguyễn Thu Lan 12-07-2007 044307003788
47 MN.0516 Phan Thị Lan 02-08-2007 042307013475
48 MN.0517 Tạ Thị Thanh Lan 20-05-2007 051307009354
49 MN.0518 Trần Thị Ngọc Lan 16-01-2007 044307003016
50 MN.0519 Trương Thị Thùy Lan 09-06-2007 040307027520
51 MN.0520 Võ Thị Kim Lân 20-10-2007 044307006158
52 MN.0521 Đinh Thị Lý Lan 06-09-2007 052307013312
53 MN.0522 Rơmah H' Lana 12-11-2007 064307013662
54 MN.0523 Châu Thị Lành 04-07-2007 049307002445
55 MN.0524 Trịnh Thị Lành 08-11-2007 045307007922
56 MN.0525 Trương Thị Lành 12-08-2007 052307014856
57 MN.0526 Nguyễn Hồng Lệ 13-11-2007 052307004465
58 MN.0527 Nguyễn Thị Lệ 26-01-2007 044307005550
59 MN.0528 Nguyễn Đan Lê 11-05-2007 040307019814
60 MN.0529 Võ Thị Cẩm Lên 20-11-2007 049307007160
61 MN.0530 Huỳnh Thị Kim Li 03-01-2007 051307007878
62 MN.0531 Bùi Thị Thu Liên 11-08-2007 062307007284
63 MN.0532 Lê Thị Ngọc Liên 08-01-2007 040307000591
64 MN.0533 Hồ Thị Liêng 25-09-2006 045306001135



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 MN.0534 Y Liễu 24-07-2007 062307005214
66 MN.0535 Đỗ Thị Bích Liễu 09-07-2007 064307014325
67 MN.0536 A Lăng Thi Lang Linh 08-08-2007 049307004572

Số lượng thí sinh theo danh sách: 67

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


